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Sổ lượng sách dã xuất bản: 06, trong dó 06 thuộc nhả xuất bản có uy tín;

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT Tên khen thưởng Cấp khen thưởng Năm khen
thưởng

Thành tích xuåt sảc trong công tác Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Nghiên cứu khoa học năm học
2021-2022

2022

Trường Đại học Tôn Đức ThắngThành tích xuất sắc trong Nghiên
cứu khoa học năm học 2022-2023

2 2023

16. Kỳ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết dịnh, số quyết định và thời hạn
hiệu lực của quyết dịnh):

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định số quyết định Thời hạn hiệu lực

Khôngcó
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUÁN CHỨC DANH GIÁO SƯIPHÓ GIÁOSUƯ
1. Tự dánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Trong thời gian làm cán bộ giảng day tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ứng viên tự đánh
giá dủ tiêu chuân nhà giáo và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo, cụ thể:
> về tiêu chuẩn: úng viên có phẩm chất đạo đức, tu tuởng tốt; tôn trọng nhân cách người
học và đôi xử công bằng với người học; có chuyên môn được đào tạo bài bản từ các cơ
sở giáo dục uy tín; có nhiều kinh nghiệm thực tiễn phù hợp chuyên ngành giảng dạy; có
lý lịch bản thân rõ ràng; có sức khöe tốt dáp úng yêu cầu nghể nghiệp.

> Về nhiệm vụ: úng viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa
học; không ngừng học tập, bôi dưởng nângcao trình độ chuyên môn, phương pháp giảng
dạy và nghiên cứu khoa học; thực hiện dây đủ nghĩa vụ công dân, quy dịnh của pháp
luật và diêu lệ của Nhà trường: tham gia giång dạy và nghiên cứu khoa học băng ngoại
ngữ tiếng Anh; có năng lực và tinh thấn trách nhiệm cao công việc, hoàn thảnh tốt các
nhiệm vụ dược phân công bởi lẫnh đạo Khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức
Thăng.

Đối chiểu với diều 4 về tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư và diều 6 về
tiêu chuẩn chức danh phó giáo su theo Quyết dịnh số 37/2018/QÐ-TTg ban hành ngày 31
tháng 8 năm 2018, úng viên tự dánh giá đáp ứng tiêu chuẩn dể dược công nhận chức danh
Phó Giáo sư.

2. Thời gian, kết quả tham gia dào tạo, bồi dưỡng từ trình dộ đại học trở lên:
-Tổng sổ năm thực hiện nhiệm vụ dào tạo: 10 năm 10 tháng (không tính thời gian tập sự).
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn
nộp hổ sơ (úng viên GS chi khai 3 năm cuối liên tục sau khi dược công nhận PGS):

Tổng số giờ chuẩn
gd trực tiệp trên

lớp/số giờ chuẩngd
quy dổisốgiờ

|chuấn dịnh mứe (*)

342/367/270

Số lượng NCS
đã hướng dẫn

số giờ chuẫn gd
trựe tiếp trên lớpsố lượng

ThS đã
hướng dẫn

số đồ án,
khóaluận
tốt nghiệp
ĐH đã HD

TT Năm họe
Chính Phụ ĐH SĐH

I2018-2019 0 0 342 0
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2 2019-2020

3

7 409.5 ) 409.5/519/270

2020-2021 7 390 390/507/275

03 năm học cuối

2

0

4 2021-2022 5

5

4

397.5

390

465

397.5/505/275

390/495.5/275

465/525/275

5 2022-2023

6 2023-2024

()- Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm vệc đối với giảng viên ban hành kèm theo
Quyết địh số 64/2008/QĐ-BGDÐT ngày 28/11/2008, được sia đối bố sung bởi Thông tự
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/1TT-BGDDT ngày 31/5/2012 của
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến trưóc ngày lI/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban
hành kèm theo Thông iu số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT:

- Tiừ ngày l1/9/2020 đén nay, theo Quy dịnh chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDDT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
định mức giờ chuân giang dạy theo quy định của thủ trưởng cơsỞ giáo dục đại học, trong đó định
mức của giảng viên thinh giảng được tinh trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ:

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

-HọcĐH 0; Tạinước:
- Bảo vệ luận văn ThS Ohoặc luận án TS hoặc TSKH D; tại nước: Cộng Hòa Czech
năm 2019.

b) Được dào tạo ngoại ngữ trong nước: U

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: .......ố bằng:...

Từ năm dến năm

.., nămcấp:.
c) Giängdạy bằngtiếngnướcngoài:
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiêng Anh cho các môn học Digital System Design Lab,
Electronic Circuits Lab, Digital Signal Processing Lab.
- Noi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM, Việt Nam

d) Đối tượng khác J:; Diễn giải:
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chúng chi):
- Bảo vệ luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh.

- Bằng Tién sĩ tại Cộng Hòa Czech;

Hoàn thành 6 môn học trong chương trình Tiên Sĩ;

Viết bài báo khoa học, viêt luận án, bảo vệ luận án và trinh bày bài báo khoa học tại các
hội nghị khoa học quốc tế sử dụng tiếng Anh.

4. Huớng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT dã dược cấp bằng/eó quyết dịnh cấp bằng
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Trách nhiệm Thời gian
hưóng dẫn hướng dẫn

từ ... dến

Ngày, tháng,
năm đượccấp
bằng/cóquyềt
định cấpbằng

Họ tên NCS Đối tượng
hoặc

HVCH/CK2/TT Cơ sở đào tạo

BSNT NCS HVCH Chính Phụ

Ngô Hồng
Thái

Ngày cấpbằng:
30/12/2022

28/08/202 1- Trường Đại học
30/12/2022 Tôn Đức Thắng

28/08/2021- Trường Đại học
30/12/2022 Tôn Đức Thắng

X

Phạm Văn
Hiếu

Ngày cấpbảng:
30/12/2022

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:

Loại Phần
biên

Xác nhận
của cơ sở

Sacn Nhà xuất bản Sô Chủ soan (từ GDÐH (sô
TT (Ck vànăm xuất|táchiên trang ... văn bản xacTên sách GT,

TK,
HD)

bản giả dến
trang)

nhận sử
dụngsách)

Trước khi được công nhận TS
Springer
(indexAdvances in Intelligent Systems and

Computing (AISC, Volume 538, pp. 421-430)
(https:/Mink.springer.com/chapter/10.1007/978-

3-319-49073-1_46)

1 TK ISI & Scopus), 0s VC
năm 2016

Springer
(indexAdvances in Intelligent Systems and

Computing (AISC, Volume 538, pp. 431-441)
(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-

3-319-49073-1_46)

TK ISI &Scopus),04 VC.
năm 2016

Springer
(indexLecture Notes in Electrical Engineering

(LNEE, Volume 415, pp. 838-849)
(https:/ink.springer.com/chapter/10.1007/978-

3-319-50904-485)

3 TK ISI &Scopus). 05 vC
năm 2016

Lecture Notes in Electrical Engineering
(LNEE, Volume 554, pp. 693-704)

Springer
(index

(https://link.springer.com/chapter/10.1 007/978TKST &Scopus).,05 VC
năm 20193-030-14907-967)

Springer
(indexLecture Notes in Electrical Engineering

(LNEE, Volume 554, pp. 821-834)
(https:/ink.springer.com/chapter/10.1007/978-

3-030-14907-9 79)

TK ISI & Scopus), 04 VC
năm 2019

Sau khi dược công nhận TS
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Springer
(indexLecture Notes in Electrical Engineering

(LNEE, Volume 1081, pp. 707-718)
1 TK ISI &Scopus), 07 VC
(https:/ink.springer.com/chapter/10.1007/978- năm 2024

981-99-8703-0_59)

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số T) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thể giới xuất bản, mà ng viên là chủ biên
sau PGS/TS: 0

Lưuý:
-Chi kê khai các sách dược phép xuẩt bản (Giấy phép XB/Quyết dịnh xuất bản/số xuất bản),
nộp lưu chiều, ISBN (nểu có)).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD:
sách hướng dân; phân ứng viên biên soạn cân ghi rõ từ trang.... đên trang...... (ví dụ: 17-
56; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

Tên nhiệm vụ khoahọc CN
PCN
/TK

Mâ số và cấp Thời gian Thời gian nghiệm thu (ngày,
thực hiệnTT và công nghệ (CT,

ĐT...) quản lý tháng, năm)/Xếp loại KQ

Trước khi được công nhận PGS/TS

2

•..

II Sau khi được công nhận PGS/TS

Cải thiện hiệu năng bảo CN FOSTECT.202 10/03/2023-
mật lớp vật lý của mạng
NOMA

Biên bàn họp hội đồng
3.01, cấp cơ sở 26/12/2023 nghiệm thu để tài nghiên cứu

(nhận quyết khoa học câp cơsỏởngày
dịnh tài trơ 20/10/2023.
30-12-2022) Quyết dịnh số 3610/QEÐ-TÐT

ngày 20/11/2023 - vê việc công
nhận kết quả nghiệm thu để tải
nghiên cứu khoa học cấp cơ so
năm 2023 của trường Đại học
Tôn Đức Thắng.
- Biên bản thanh lý hợp đồng
nghiên cứu khoa học ngày
26/12/2023.

xếp loại: Đạt

Båo mật vật lý trong CN FOSTECT.202 03/10/2023- Biên bàn họp hội đồng
mạng cảm biên không
dây

3.31, cấp cơ sở |10/06/2024 nghiệm thu để tài nghiên cứu
khoa học cấp cơ sở ngày
30/05/2024.2

Quyết dịnh số 1689/QÐ-
TÐT ngày 31/05/2024 - về
việc công nhận kết quả
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nghiệm thu đề tài nghiên cứu
khoa học cấp cơ sở nắm 2023
của Trường Đại học Tôn
Đức Thặng.
- Biên bản thanh lý hợp đồng
nghiên cứu khoa học ngày
10/06/2024.
Xếp loại: Đạt

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm: PCN: Phó chủ nhiệm;
TK: Thu kỷ.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ dã công bổ (bài báo khoa học, báo cáo khoa
học, sángche giải pháp hữu ích, giäi thưởng quốc gia/quốc tế):
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bô:

LoạiTạpP
chí quốc

số lần
trích
dẫnsố Là tác Tên tạp chí hoặc ky tế uv tín:

tác
giả chính

yêu khoa học/ISSN
hoặc ISBN

(không ập, số,Tháng,
trang côngbô

TT Tên bài báo/báocáo KH giả nămISI,
Scopus
(IF, Qi)

tính tự
trích
dẫn)

I Trước khi được công nhận TS

Tạp chí thuộc danh mục SCIE

Time Switching for
Wireless Communications
with Full-Duplex Relaying
in Imperfect CSI Condition
Khttps://itiis.org/digital-
library/manuscript/1457)

KSII Transactionson
Internets and
information Systems (2022). Q4
VISSN 1976-7277

Tạp chỉ
SCIE (IF
=1.5

10,9,
4223- 09/2016
4239

1 4 X 33

(2016))

Energy Harvesting-based
Spectrum Access With
Incremental Cooperation,

Radioengineering/
ISSN 1210-2512

Tạp chỉ
SCIE (IF=
|1.1 (2022),
Q3 (2017))

26, 1,
240-250|04/20172 Relay Selection and 22X

Hardware Noises

(htps://www.radioeng.cz/p
apers/2017-1.htm)

On the Performance of a
Wireless Powered
Communication System
jusing a helping relay

(https://www.radioeng.cz/p
apers/2017-3.htm)

Tạp chí
SCIE (IF=
|1.1 (2022).
Q3 (2017))

Radioengineering/
ISSN 1210-2512

26.3. 09/2017|860-868/0920175 X 3

Tạp chí
SCIE (IF
-1.3

(2022), Q3
(2018))

Two-Way Half Duplex
Decode and Forward Elektronika Ir

Elektrotechnika/ISSN
|1392-1215

24,2. 04/2018
74-784 Relaying Network with 5 4X

Hardware Impairment over
Rician Fading Channel:
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System Pertormance
Analysis
khttps://eejournal.ktu.ltVinde
K.php/eltarticle/vievw/2063
9)

Energy Harvesting over
Rician Fading Channel: A
Performance Analysis for
Half-Duplex Bidirectional
Sensor Networks under
Hardware Impairments

Tạp chí
SCIE (IF
=3.9

(2022), Q2
(2018)

Sensors/ISSN 1424-
8220

|18, 6, 1-
224 31 06/2018X

Khttps://www.mdpi.com/14
24-8220/18/6/1781)

Power-splitting-based
energy harvesting protocol
for wireless powered
communication networks

International Journal
|of Communication
Systems/ ISSN 1074-|2.1 (2022),
5351

Tạp chí
SCIE (IF= 31, 13,

1-15 |06/20186 with a bidirectional relay 3 9X

Q3 (2018)Khttps:/onlinelibrary.wiley
com/doi/abs/10.1002/dac.3
721)

Hybrid TSR-PSRAlternate
Energy Harvesting Relay
Network over Rician
Fading Channels: Outage

Tạp chí
SCIE (IF
=3.9

|(2022), Q2
(2018))

Sensors/ISSN 1424-
8220

8, 11.11/2018
1-15

77Probability andSER X

Analysis
(https://www.mdpi.com/14
24-8220/18/11/3839)

Multi-Source Power
Splitting Energy
Harvesting Relaying
Network In Half-Duplex
System Over Block
Rayleigh Fading Channel:
System Performance
Analysis
(htps://www.mdpi.conm/20
79-9292/8/1/67)

Tạp chí
SCIE (IF
-2.9

(2022), Q3
(2019))

Electronics/ISSN
2079-9292

8, 1,1-01/20195 X 6
15

Energy harvesting based
two-way full-duplex
relaying network over
Rician fading environment: Proceedings of the

Estonian Academy of|SCIE (IF =
Sciences /ISSN 1736-0.9 (2022),
6046

Tạp chí

9 performance analysis
68, 1.u-202/2019X 0

khttps://kirj.ee/proceedings-
of-the-estonian-academy-
of-sciences-
publications/?filterlyear]=2

Q2 (2019)
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o19&filterlissuc]=354&v=
k14da64a5617)

Performance Enhancement
for Energy Harvesting
Based Two-Way Relay
Protocols in Wireless Ad-
hoc Networks with Partial
and Full Relay Selection
Methods
khttps://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/
SI570870S18301756)

Tap chí
SCIE (IF
=4.8

(2022). Ql
(2019))

Ad Hoc Networks
VISSN 1570-8705

84. 178-
18746 03/2019

.

|Adaptive Relaying Protocol
for Decode and Forward
Full-Duplex System over
Rician Fading Channel:
System Performance
Analysis
(https:/ieeexplore.ieee.org/
document/8673726)

Tạp chí
SCIE (IF
=4.1

(2022), Q2
(2019))

China
Communications
ISSN 1673-5447

16, 3,
92-102

11 4 X 3 03/2019

Performance Analysis of a
User Selection Protocol in
CooperativeNetworkswith
Power Splitting Protocol

Tạp chí
SCIE (IF
-2.9

(2022), Q3
(2019))

Electronics/ISSN
2079-9292

8. 4, 1-
14

12 Based Energy Harvesting 5 17 04/2019
Over Nakagami-
m/Rayleigh Channel
(https://www.mdpi.com/20
79-9292/8/4/448)

Tạp chí thuộc danh mục ESCI và/hoặc Scopus

PerformanceEvaluation of
User Selection Protocols in
Random Networks with
Energy Harvesting and

Advances in
Electrical and
Electronic
Engineering (AEEE)
ISSN 1804-3119

Tạp chí
ESCI (Q3
(2016))

14,4,
372-37712/2016)15 Hardware Impairments 4 19X

(http:/ladvances.utc.sk/inde
x.php/AEEE/article/view/1
783)

|Adaptive Energy
Harvesting Relaying
Protocol for Two-Way Half
Duplex System Network

Wireless
Communications and
Mobile
Computing/1SSN
I530-8677

Tạp chí
|Scopus Q3

(2018)
Scimago
Journal
Rank =
0.246

2018,
Article

14 over Rician Fading 4 27 ID769304/2018X
Channels 016, 1-

10(https://www.hindawi.com/
journals/wcmc/2018/76930
|16)
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User selection protocol in
DF cooperative networks
with hybrid TSR-PSR
protocol based full-duplex
encrgy harvesting over

Tạp chí
IndonesianJournal of ScopusQ3
Electrical
Engincering and
Computer
Science/ISSN 2502-
4752

(2019)
Scimago
Journal
Rank =
0.209

1s Rayleigh fading channel: 13,2.02/2019
534-5424 0

system performance
analysis
Khttps:/ijcecs.iacscore.com/
index.php/1JEECS/article/v
liew/16672)

System performance
analysis of hybrid time-
power switching
protocol of EH
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Trong dỏ: 32 bài báo khoa học dăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV là tác

già chính sau TS: (24]. (25). (26). (27]. (281. (291, (30). (31], (32). (34J. [35]. [36]. (37],
[38]. (39]1, |41]. [42]. [44], |46]. 147)., [48]. [49). (50]. [51]. [521. (531. (541. (55]. [56]. [581.
[62]. [64].
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học dã công bổ (Dành cho các chuyên ngành thuộc
ngành KH An ninh và KH Quân sr đrợc quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

Tên tạp chí
hoặc kỷ yều

số
tác
giä

Tháng,
năm

Thuộc danhTên bài báo/báo
cáo KH

Là tác
giä
chính

khoa học/ISSNmyc tạp chí uy
tín của ngành

Tập, số,
trangTT

côngbỗhoặc ISBN

Trước khi dược công nhận PGS/TS

II Sau khi được công nhận PGS/TS

1

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín
của ngành mà ỨV là tác giả chính sau PGS/TS:..
7.2. Bằng dộc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

-

Tên bằng độc quyền sáng
chế, giai pháp hữu ích

Tên cơ
quan cập

Ngày tháng| Tác giả chính/
đồng tác giảTT số tác giảnăm cập

1

- Trong đó: Sổ lượng (ghi rõ các sổ TT) bằng dộc quyễn sáng chế, giải pháp hữu ích được
cấp, là tác giả chính sau TS: không
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi dẩu thể dục thể thao dạt giải thưởng
quốc gia, quốc tể (đổi với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

Tên tác phâm Văn bản công |Giäi thưởngcấpnghệ thuật, thành|Cơquan/tổchức nhận (số, ngày, Quôc gia/Quôc số tác giảTT tích huấn luyện,
thi đấu TDTT

công nhận tháng, năm) té

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phấm nghệ thuật, thành tích huẩn luyện, thi đâu
dạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau TS: không

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng. phát triển chương trình dào tạo hoặc chươmg trình/dự
án/dê tài nghiên cứu, úng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục dại học đã được dra
vào áp dụng thực tế:

Chương trình
đào tạo, Văn bản giao

UV (Chủ nhiệm vụ(số,
trìi/Thamn ngày, tháng,

Cơ quan
thẩm dịnh,
dưa vào sử
dụng

Vai trò Văn bản dưa
vào áp dụng
thựetẻ

TT chương trình Ghi chú
nghiên cứu ứng
dyng KHCN gia) năm)




